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PHỤ LỤC 1
 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN BQPPL CỦA BỘ GTVT NĂM 2011 VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2011)
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian Bộ trình Chính phủ
	Thứ trưởng phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1*
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
	Cục Đường sắt VN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT, KCHTGT, KHĐT, 
VP Bộ;

TCTy ĐSắt VN
	
	Đã trình
	Tháng 3
	Lê Mạnh Hùng
	

	2*
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không 
	Cục Hàng không VN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TCCB, HTQT, TTra Bộ, VP Bộ;

 TCTy HKVN
	Tháng 1
	Tháng 4 
	Tháng 8
	Phạm Quý Tiêu
	

	3
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2007/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
	Cục Hàng không VN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, KCHTGT, VP Bộ;

TCTy HKVN 
	Tháng 1
	Tháng 5
	Tháng 9
	Phạm Quý Tiêu
	

	4
	Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu bay
	Cục Hàng không VN
	Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, HTQT, VP Bộ;

TCTy HKVN
	Tháng 1
	Tháng 5
	Tháng 9
	Phạm Quý Tiêu
	

	5*
	Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ TC
Các Vụ: KCHTGT,

HTQT,KHĐT, PC,
 VP Bộ; Cục: QLXD&CLCTGT;

Viện CL&PTGTVT
	
	Đã trình
	Tháng 12
	Nguyễn Hồng Trường
	

	6
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	Cục Hàng không VN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, TC, ATGT, T Tra Bộ, VP Bộ;

T Cty Cảng HK MB, MT, MN
	Tháng 4
	Tháng 10
	Quý I/2012
	Phạm Quý Tiêu
	


Ghi chú: (*) Văn bản chuyển từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2010 sang Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2011.
PHỤ LỤC 2
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2011)

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian Cơ quan  trình trình Bộ trưởng ban hành
	Thứ trưởng phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1*
	Thông tư ban hành Định mức kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải
	Cục Hàng hải VN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHCN, TCCB, KHĐT, MT, TC, PC, 

Các Cục: QLXD & CLCTGT, ĐKVN
	
	Đã trình
	Tháng 1
	Nguyễn Hồng Trường
	

	 2*
	Thông tư quy định về việc đấu nối các tuyến đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia
	Cục Đường sắt VN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: VT, PC, ATGT, HTQT, KHĐT, 

TTra Bộ,VP Bộ; 

Tổng cục ĐBVN;

TCTy ĐSắt VN
	
	Đã trình
	Tháng 1
	Lê Mạnh Hùng
	

	3*
	Thông tư quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động đặc thù ngành hàng không
	Cục Hàng không VN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, KHĐT,

VP Bộ;

Cục Ytế GTVT
	
	Đã trình
	Tháng 1
	Phạm Quý Tiêu
	

	4*
	Thông tư quy định về kiểm tra kỹ thuật đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
	Cục Đăng kiểm VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, HTQT, KHCN, 

TTra Bộ, 
VP Bộ;

 Tổng cục ĐBVN
	
	Đã trình
	Tháng 2
	Lê Mạnh Hùng
	

	5*
	Thông tư quy định về an toàn bảo đảm hoạt động bay
	Cục Hàng không VN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC,VT, HTQT, KHCN, TTra Bộ,

 VP Bộ
	
	Đã trình
	Tháng 3
	Phạm Quý Tiêu
	

	 6*
	Thông tư quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ xây dựng mới; công trình nâng cấp, cải tạo
	Tổng cục Đường bộ VN
	Cục QLXD & CLCTGT
Các Vụ: ATGT, KCHTGT, VT, TC, KHĐT, KHCN, PC, TTra Bộ, VP Bộ
	
	Đã trình
	Tháng 3
	Lê Mạnh Hùng
	

	7*
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa
	Cục Đường thuỷ nội địa VN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHCN, KHĐT, MT, TC, PC
	
	Đã trình
	Tháng 4
	Nguyễn Hồng Trường
	

	8*
	Thông tư ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam
	Cục Hàng không VN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT,TCCB, HTQT, TTra Bộ, VP Bộ;

TCTy HKVN
	
	Tháng 3
	Tháng 6
	Phạm Quý Tiêu
	

	9
	Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp luồng hàng hải
	Cục Hàng hải VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT, KCHTGT,

 VP Bộ;

 Cục ĐKVN
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 6
	Nguyễn Hồng Trường
	

	 10
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2004/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải của tàu biển, doanh nghiệp cảng biển và các cơ quan liên quan
	Cục Hàng hải VN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, TC, HTQT, VT, MT,

 VP Bộ;

TT CNTT
	Tháng 1
	Tháng 3
	Tháng 6
	Nguyễn Hồng Trường
	

	 11
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu từ tàu (Bunker 2001)
	Cục Hàng hải VN
	Vụ PC

Các Vụ: TC, HTQT, VT, MT, ATGT, VP Bộ;

TCTy Hàng hải VN
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 7
	Nguyễn Hồng Trường
	

	12
	Thông tư hướng dẫn cấp phép cho phương tịên của nước ngoài vào tìm kiếm cứu nạn ở Việt Nam
	Vụ ATGT
	Vụ ATGT

Các Vụ: VT, PC, HTQT, MT, 

VP Bộ;

 VP PCLB & TKCN;

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành
	
	
	Tháng 8
	Phạm Quý Tiêu
	

	 13
	Thông tư quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ (thay thế Quyết định số 36/2005/QĐ- BGTVT ngày 4/7/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
	Tổng Cục Đường bộ VN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHĐT, KHCN, HTQT, PC, VT, VP Bộ;

Cục QLXD & CLCTGT
	 Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 8
	Lê Mạnh Hùng
	

	14
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
	Tổng Cục Đường bộ VN
	Thanh tra Bộ

Các Vụ: ATGT, PC, VT, TCCB, KCHTGT, 
VP Bộ
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 8
	Lê Mạnh Hùng
	

	15*
	Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ ATGT

Các Vụ: TCCB, VT, , PC, TC, KCHTGT,

 TTra Bộ, 

VP Bộ;

 Cục ĐKVN
	
	Đã trình
	Tháng 8
	Lê Mạnh Hùng
	

	 16
	Thông tư thay thế Thông tư số 10/2007/TT-BGTVT ngày 6/8/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải (sửa đổi)
	Cục Hàng hải VN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, TC, MT, HTQT, KHCN, KHĐT, 

VP Bộ
	Tháng 5
	Tháng 7
	Tháng 10
	Nguyễn Hồng Trường
	

	 17
	Thông tư thay thế Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 quy định về báo hiệu hàng hải
	Cục Hàng hải VN
	Vụ PC

Các Vụ: KHCN, ATGT, KCHTGT, VT, HTQT, VP Bộ;

Vishipel
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 10 
	Nguyễn Hồng Trường
	

	18
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Người cao tuổi trong giao thông vận tải
	Viện CL & PTGTVT
	Vụ MT

Các Vụ: VT, PC,

KHCN, VP Bộ;

Tổng Cục ĐBVN;

Các Cục quản lý chuyên ngành;

Các T.Cty
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 10
	Lê Mạnh Hùng
	

	 19
	Thông tư thay thế Quyết định số 31//2008/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2008 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
	Cục Hàng hải VN
	Vụ TCCB

Các Vụ: VT, PC, HTQT, ATGT,

VP Bộ;

 Trường ĐHHH;

TCty HHVN
	Tháng 6
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Hồng Trường
	

	20
	Thông tư quy định về đơn vị đo lường trong quản lý hoạt động bay
	Cục Hàng không VN
	Vụ KHCN

Các Vụ : VT, PC, ATGT; TCCB; HTQT; TTra Bộ;

 VP Bộ; 
TCty HKVN
	Tháng 3
	Tháng 7
	Tháng 11
	Phạm Quý Tiêu
	

	21
	Thông tư hướng dẫn việc cấp phép bay
	Cục Hàng không VN
	Vụ VT

Các Vụ : PC; ATGT; TCCB; HTQT; TTra Bộ; VP Bộ; 
TCty HKVN
	Tháng 4
	Tháng 8
	Tháng 12
	Phạm Quý Tiêu
	

	22
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	Cục Y tế GTVT
	Cục Y tế GTVT

Các Vụ: 

PC, TCCB, ATGT,VT, KHCN, TC, 

VP Bộ;

Cục ĐSVN
	Tháng 2
	Tháng 9
	Tháng 11
	Lê Mạnh Hùng
	

	23
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Người khuyết tật trong giao thông vận tải
	Viện CL & PTGTVT
	Vụ MT

Các Vụ: VT, PC, HTQT,KHCN, KCHTGT,

 VP Bộ;

Tổng Cục ĐBVN;

Các Cục quản lý chuyên ngành;

Các T.Cty
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 11
	Lê Mạnh Hùng
	

	24
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải
	Viện Chiến lược & phát triển GTVT
	Vụ MT

Các Vụ: KHĐT, VT, PC, HTQT, KHCN, VP Bộ;

Tổng Cục ĐBVN;

Các Cục quản lý chuyên ngành;

Các T.Cty
	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 12
	Trương Tấn Viên
	


PHỤ LỤC 3
 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT LIÊN TỊCH VỚI BỘ KHÁC BAN HÀNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2011) 
	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian cơ quan trình trình Bộ trưởng
	Thứ trưởng phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1*
	Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2008/TTLT /BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, ATGT, KHĐT, KCHTGT, 

VP Bộ;

Cục QLXD &CLCTGT
	
	Đã trình
	Tháng 6
	Nguyễn Hồng Trường
	
	

	2*
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT – Bộ TC quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, ATGT, KHĐT, KCHTGT, 

T Tra Bộ, 
VP Bộ;

Cục QLXD &CLCTGT
	
	Đã trình
	Tháng 6
	 Lê Mạnh Hùng
	
	

	3*
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ TC hướng dẫn xây dựng và quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực bảo đảm hàng hải
	Cục Hàng hải VN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KHĐT, KCHTGT,

 VP Bộ;

TCTy HHVN
	
	Đã trình
	Tháng 6
	Nguyễn Hồng Trường
	

	4
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT- Bộ TC- Bộ KHĐT quy định về cơ chế tài chính và quản lý cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước
	Cục Hàng hải VN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KHĐT, KCHTGT,

 VP Bộ;

TCTy HHVN
	Tháng 6
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Hồng Trường
	

	5
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ CA hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không
	Cục Hàng không VN
	Vụ VT

Các Vụ : PC; ATGT; TCCB; HTQT; 

TTra Bộ; 

VP Bộ; 

 TCty HKVN
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 11
	Phạm Quý Tiêu
	

	6
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT- Bộ Y tế - Bộ TC hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động thi công các công trình giao thông
	Cục Y tế GTVT
	Cục Y tế GTVT

Các Vụ: PC, TCCB, KHCN, TC, VP Bộ;

 Cục QLXD và CL CTGT
	Tháng 3
	Tháng 9
	Tháng 11
	Lê Mạnh Hùng
	


PHỤ LỤC 4
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL ĐỀ NGHỊ BỘ KHÁC BAN HÀNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2011)
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo
	Thời gian Bộ GTVT trình Cơ quan ban hành
	Thứ trưởng phụ trách
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	 1*
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ TC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	Cục Hàng không VN
	Vụ TC

Các Vụ; PC, VT, ATGT, TTra Bộ, VP Bộ
	
	Đã trình
	Tháng 3
	Phạm Quý Tiêu
	Bộ TC
	
	

	 2
	Thông tư thay thế Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 4/11/2008 của Bộ Tài chính về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
	Cục Hàng hải VN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, MT;

VP Bộ
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 9
	Nguyễn Hồng Trường
	Bộ TC
	
	

	 3
	Thông tư thay thế Thông tư số 79/2007/TT- BTC ngày 6/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
	Cục Hàng hải VN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT, ATGT;

VP Bộ
	Tháng 6
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Hồng Trường
	Bộ TC
	
	

	 4
	Thông tư thay thế Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ TC quy định chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển
	Cục Hàng hải VN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, VT ATGT, KCHTGT;

VP Bộ
	Tháng 4
	Tháng 7
	Tháng 11
	Nguyễn Hồng Trường
	Bộ TC
	
	


PHỤ LỤC 5
 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2011)
	STT
	Tên văn bản
	Căn cứ ban hành
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo
	Thời gian cơ quan trình Bộ trưởng
	Thứ trưởng phụ trách
	Ghi chú

	1*
	Quy chuẩn kỹ thuật trạm thu phí
	Khoản 5 Điều 51 Luật GTĐB
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: KCHTGT, ATGT, VT, PC, HTQT, TTra Bộ;

 Cục ĐKVN, 
	Đã trình
	Tháng 4
	Lê Mạnh Hùng
	
	

	2*
	Báo hiệu đường bộ
	· Khoản 8 Điều 10;
· Điểm d khoản 3 Điều 18;

· Luật GTĐB
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: ATGT, VT, KCHTGT, PC, HTQT,

 TTra Bộ;

Các Cục: ĐKVN, 

 Đsắt VN 
	Đã trình
	Tháng 6
	Lê Mạnh Hùng
	
	

	3*
	Quy chuẩn kỹ thuật trạm kiểm tra tải trọng xe
	Khoản 5 Điều 51 Luật GTĐB
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ KHCN

Các Vụ: KCHTGT, ATGT, VT, PC, HTQT, TTra Bộ;

 Cục ĐKVN, 
	Đã trình
	Tháng 6
	Lê Mạnh Hùng
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